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Mẫu: M3 - ĐCCT

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUANG TRUNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Thông tin chung về học phần

· Tên học phần: 

Tiếng Việt: Hóa học ứng dụng
Tiếng Anh: Applied chemistry
· Mã học phần: DC10405
· Số tín chỉ: 02
· Chương trình đào tạo trình độ: Kỹ sư
· Ngành học: Công nghệ kỹ thuật xây dựng
· Hình thức đào tạo: Chính quy
· Học phần: Bắt buộc

· Các học phần tiên quyết (nếu có): Không
· Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

· Nghe giảng lý thuyết:  24 tiết

· Bài tập, thảo luận:  
6 tiết

· Đối tượng học tập:  Sinh viên năm thứ 1 (Học kỳ II)
· Khoa phụ trách học phần: Khoa Khoa học cơ bản
2. Thông tin về giảng viên giảng dạy

	TT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Email, điện thoại
	Nội dung giảng dạy

	1
	Bùi Xuân Tỉnh
	Thạc sỹ
	bxtinh1983@gmail.com

0905.417.639
	Toàn bộ nội dung học phần 


3. Mục tiêu học phần

3.1. Mục tiêu chung
 Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức: phần cơ sở lý thuyết cấu tạo chất nhằm cung cấp những kiến thức cơ bản về cấu tạo nguyên tử, phân tử và các trạng thái tồn tại của vật chất, sự biến đổi tuần hoàn các tính chất các nguyên tố và hợp chất của chúng; phần cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về sự diễn biến của các quá trình hóa học, các đại lượng đặc trưng; phần hóa học các hợp chất vô cơ nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về các thuyết axit – bazơ (Arrhenius, Bronsted – Lowry, hệ dung môi, Lewis); cách xác định chiều phản ứng, dự đoán sản phẩm của phản ứng oxi hóa khử, phương pháp định lượng trong hóa học.
3.2. Mục tiêu cụ thể

	TT
	Mục tiêu cụ thể

	1. Kiến thức

	MTHP1
	Cung cấp cho sinh viên kiến thức cơ bản, nền tảng về cấu tạo nguyên tử, phân tử, liên kết hóa học, các quy luật của hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học.

	MTHP2
	Cung cấp các khái niệm, nguyên lý, quy luật cơ bản của hoá học, giúp sinh viên nắm được lý thuyết cơ bản của các quá trình hóa học, thấy rõ tầm quan trọng của hóa học trong cuộc sống, trong công nghiệp, sản xuất. 

	2. Kỹ năng

	MTHP3
	Có kỹ năng vận dụng kiến thức về cấu tạo chất để hiểu và giải thích quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tử, đơn chất và hợp chất.

	MTHP4
	Có kỹ năng vận dụng kiến thức cơ sở về nhiệt-động hóa học và các loại phản ứng hóa học để giải thích một số hiện tượng trong đời sống và công nghiệp.

	3. Thái độ

	MTHP5
	Giúp sinh viên có khả năng làm việc độc lập, chịu trách nhiệm cá nhân, nhận thức được tầm quan trọng của hóa học trong đời sống và trong công nghiệp.

	MTHP6
	Sinh viên sẽ hình thành nên khả năng tư duy và tính làm việc nhóm, đồng thời sinh viên có thể tự phân tích, suy luận cho nghề nghiệp lựa chọn.


4. Mô tả vắn tắt nội dung học phần
Học phần bao gồm các nội dung sau: Các khái niệm và định luật hóa học cơ bản; cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học; cấu tạo phân tử và liên kết hóa học; nhiệt động hóa học, nhiệt hóa học; động hóa học; đại cương về dung dịch; phản ứng oxi hóa khử,  điện hóa và một số ứng dụng hoá học.
5. Chuẩn đầu ra học phần (CĐRHP)

	Ký hiệu
	Chuẩn đầu ra học phần

	1. Kiến thức

	CĐRHP1
	Diễn giải được cấu tạo nguyên tử, phân tử, các loại liên kết hóa học, giải thích được quy luật biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hóa học.

	CĐRHP2
	Giải thích được các nguyên lý cơ bản trong nhiệt động lực học, động học các phản ứng đơn giản, cân bằng hóa học, vận dụng đánh giá chiều hướng diễn biến, mức độ xảy ra các quá trình hóa học. Nhận biết được các loại hợp chất hóa học, các phản ứng diễn ra trong dung dịch, phản ứng oxi hóa khử, các phương pháp định lượng trong hóa học.

	2. Kỹ năng

	CĐRHP3
	Biết vận dụng kiến thức về cấu tạo chất để hiểu và giải thích quy luật biến đổi tính chất của các nguyên tử, đơn chất và hợp chất.

	CĐRHP4
	Biết cách vận dụng các kiến thức về nhiệt-động hóa học để giải thích một số hiện tượng, quá trình hóa học diễn ra, cân bằng phản ứng oxi hóa khử. Có kĩ năng giải các bài tập tính toán liên quan với các hệ đơn vị linh hoạt và hiểu được ý nghĩa của các bài tập đó.

	3.  Mức độ tự chủ và trách nhiệm

	CĐRHP5
	Sinh viên có khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu và rèn lèn quá trình học tập suốt đời.

	CĐRHP6
	Sinh viên có khả năng tư duy và làm việc nhóm trong quá trình học tập và trong công việc sau khi ra trường; đồng thời sinh viên có thể tự phân tích, suy luận cho nghề nghiệp.



Sự đóng góp của chuẩn đầu ra học phần cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo và đáp ứng mục tiêu học phần trình bày ở bảng sau.
Ma trận chuẩn đầu ra học phần đáp ứng mục tiêu học phần và đóng góp cho chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo (tính tương quan thứ bậc).
	Chuẩn đầu ra học phần
	Mức độ đạt được mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được chuẩn đầu ra chương trình đào tạo

	
	Mức độ đạt được
	Mục tiêu học phần
	Mức độ đạt được
	Chuẩn đầu ra CTĐT 

	CĐRHP1
	C
	MTHP1
	TB
	CĐRC1

	CĐRHP2
	C
	MTHP2
	TB
	CĐRC1

	CĐRHP3
	C
	MTHP3
	T
	CĐRC5

	CĐRHP4
	C
	MTHP4
	T
	CĐRC5

	CĐRHP5
	C
	MTHP5
	TB
	CĐRC9

	CĐRHP6
	C
	MTHP6
	TB
	CĐRC9


Ghi chú: Mức độ đạt được chuẩn đầu ra học phần và chuẩn đầu ra chương trình đào tạo được đánh giá theo 3 mức: Thấp (T), Trung bình (TB), Cao (C).
6. Phương pháp tổ chức dạy học
	   Phương pháp tổ chức dạy học
	Mục đích
	Đạt được CĐRHP

	I. Phương pháp dạy trực tiếp

	1. Thuyết giảng
	Trình bày các tri thức một cách logic với dạng nêu ra vấn đề gợi nhớ.

Nêu vấn đề sẽ định hướng cho sinh viên, khả năng kích thích tư duy của sinh viên một cách tốt nhất.
	CĐRHP1
CĐRHP2

	2. Trao đổi, thảo luận nhóm
	Đưa ra những câu hỏi thích hợp cho sinh viên trả lời để dần dần đi đến kết luận cần thiết

Rèn cho sinh viên năng lực diễn đạt sự hiểu biết bằng ngôn ngữ; làm cho các em thu nhận kiến thức được nhanh chóng, chắc chắn.
	CĐRHP3
CĐRHP4

	3. Bài tập thực hành
	Mang tính chủ động nhiều nhất. Giảng viên sẽ tổ chức cho sinh viên hoạt động thực hành để khám phá tri thức mới và vận dụng nó để củng cố rèn luyện kỷ năng của bản thân.

Rèn cho sinh viên những kỹ năng và củng cố tri thức.
	CĐRHP3

CĐRHP4

	II. Phương pháp tự học

	4. Bài tập ở nhà
	Nắm lại được kiến thức vừa học trên lớp.

Tư duy và sáng tạo để nắm kỹ và nhớ lâu các kiến thức đã được học.
	CĐRHP5

CĐRHP6

	5. Làm việc nhóm
	Được chia sẻ ý kiến cho nhau, được hỗ trợ giúp đỡ nhau để cùng tiến bộ nhằm phát triển năng lực và phẩm chất, hoàn thiện bản thân trong quá trình học tập
	CĐRHP5

CĐRHP6


7. Nội dung và hình thức tổ chức dạy – học

(Trình bày chi tiết từng nội dung)

	Tuần
	Nội dung
	Hình thức tổ chức dạy - học
	Tổng

	
	
	Lên lớp
	Thực tế
	Tự học
	

	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận
	Khác 
	
	
	

	1
	Chương 1: Các khái niệm và định luật hóa học cơ bản
	4
	0
	0
	0
	8
	12

	2
	Chương 2: Cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	3
	Chương 3: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	4
	Chương 4: Nhiệt động hóa học, nhiệt hóa học
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	5
	Chương 5: Động hóa học
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	6
	Chương 6: Đại cương về dung dịch
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	7
	Chương 7: Phản ứng oxi hóa khử,  điện hóa  và một số ứng dụng hoá học
	3
	1
	0
	0
	8
	12

	8
	Ôn tập, giải đáp các thắc mắc của sinh viên về nội dung các chương
	2
	0
	0
	0
	4
	6

	Tổng
	24
	6
	0
	0
	60
	90


8. Kế hoạch giảng dạy học chi tiết
	Buổi học
	Hình thức tổ chức dạy học
	Nội dung chính
	Đạt được CĐRHP
	Nhiệm vụ của người học

	1
	Lý thuyết
	CHƯƠNG 1: Các khái niệm và định luật hóa học cơ bản 

1. Đối tượng hóa học

2. Các khái niệm cơ bản

  2.1. Vật chất

  2.2. Nguyên tử (Actomic)

  2.3. Phân tử (Molecular)

  2.4. Nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất

  2.5.  Đồng vị

  2.6. Nguyên tử khối trung bình

  2.7. Khối lượng mol nguyên tử, khối lượng mol phân tử

  2.8. Thể tích mol phân tử của chất khí

  2.9. Số oxy hóa

3. Các định luật hóa học cơ bản

  3.1.  Định luật bảo toàn khối lượng (Lavoisior, Lomonsov, 1756)

  3.2. Định luật thành phần không đổi (Proust, 1779)

  3.3. Định luật đương lượng 

  3.3.1. Khái niệm về đương lượng, đương lượng gam

  3.3.2. Định luật đương lượng (Dalton)
	CĐRHP1 CĐRHP2 CĐRHP3
	- Đọc chương 1.
- Nắm được các khái niệm về vật chất, nguyên tử, phân tử, nguyên tố hóa học, đơn chất, hợp chất,  đồng vị ….

- Nắm được cách tính nguyên tử khối trung bình, đương lượng của một chất và xác định được số oxi hóa.

- Làm bài tập nhóm
- Làm bài tập chương 1.

	
	Tự học
	- Tìm hiểu về các định luật hóa học cơ bản
	CĐRHP5
	Tìm hiểu các nội dung được giao

	2
	Lý thuyết, bài tập, thảo luận.
	CHƯƠNG 2: Cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học
1. Cấu tạo nguyên tử

  1.1. Thành phần cấu tạo của nguyên tử
  1.2. Học thuyết cấu tạo nguyên từ cổ điển

  1.2.1. Mẫu Rutherford (Anh) 1911
  1.2.2. Mẫu Bohr (Đan Mạch), 1913
  1.2.3. Đặc tính của hạt vi mô hay những tiền đề của cơ học lượng tử
  1.2.3.1. Bản chất sóng của hạt vi mô (electron, nguyên tử, phân tử...)
  1.2.3.2. Nguyên lí bất định (Haixenbec - Đức), 1927
  1.2.4. Hàm sóng

  1.2.4.1. Nội dung

  1.2.4.2. Ý nghĩa vật lí của hàm sóng

  1.2.5. Bốn số lượng tử đặc trưng cho trạng thái của electron trong nguyên tử

  1.2.5.1. Định nghĩa obitan nguyên tử và mây electron 

  1.2.5.2. Ý nghĩa của các số lượng tử

  1.2.6. Sự phân bố electron trong nguyên tử (ở trạng thái cơ bản)

  1.2.6.1. Nguyên lý loại trừ Pauli

  1.2.6.2. Nguyên lí vững bền

  1.2.6.3. Qui tắc tổng spin cực đại ( qui tắc Hund)

2. Định luật tuần hoàn, bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học

  2.1.  Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn

  2.2. Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố

  2.2.1. Định luật tuần hoàn (Menđêlêep, 1896)

  2.2.2. Cấu trúc của hệ thống tuần hoàn

  2.2.2.1. Chu kỳ
  2.2.2.2. Nhóm

  2.2.2.3 Một số bảng tuần hoàn phổ biến

  2.3.  Sự biến thiên cấu hình electron các nguyên tố

  2.3.1. Xét theo chu kỳ

  2.3.2. Xét theo nhóm 

  2.3.2.1. Các nguyên tố nhóm chính (A)

  2.3.2.2. Các  nguyên tố nhóm phụ (B)

  2.4. Sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất

  2.4.1. Bán kính nguyên tử (r)

  2.4.2. Năng lượng ion hóa nguyên tử (I)

  2.4.3. Ái lực với electron (E)

  2.4.4. Tính kim loại
	CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4
	-  Đọc Chương 2 
- Nắm được thành phần cấu tạo của nguyên tử.

- Nắm được quy luật biến thiên các tính chất trong bảng hệ thống tuần hoàn.

- Nắm được cách viết cấu hình electron và xác định vị trí của nguyên tố trong bảng hệ thống tuần hoàn.

- Làm bài tập nhóm.

- Làm bài tập chương 2.

	
	Tự học
	Tìm hiểu về cách viết cấu hình electron nguyên tử và tự viết cấu hình của 30 nguyên tố đầu tiên trong bảng hệ thống tuần hoàn 
	CĐRHP5
	Tìm hiểu các nội dung được giao

	3
	Lý thuyết, bài tập, thảo luận.
	CHƯƠNG 3: Cấu tạo phân tử và liên kết hóa học

1. Khái quát về phân tử và liên kết hoá học

  1.1. Các khái niệm cơ sở

  1.1.1. Phân tử

  1.1.2. Liên kết hóa học

  1.2. Đặc trưng của liên kết 

  1. 2.1. Năng lượng liên kết

  1.2.2. Độ dài liên kết (d)

  1.2.3. Góc liên kết

2. Thuyết điện tử hoá trị (Lewis, Kossel, Langmuir)

  2.1. Qui tắc bát tử 

  2.2. Sự phân loại các liên kết 

  2.2.1. Liên kết cộng hoá trị (Lewis, 1916)

  2.2.1.1. Khái niệm

  2.2.1.2. Các dạng liên kết cộng hoá trị

  2.2.2. Liên kết ion (Kossel)

  2.3. Thành công và hạn chế của thuyết điện tử hóa trị

  2.3.1. Thành công

  2.3.2. Hạn chế

3. Thuyết liên kết hóa trị ( thuyết VB)

  3.1. Luận điểm cơ bản của thuyết VB

  3.2. Thuyết VB và sự giải thích định tính về liên kết 

  3.2.1. Sự mô tả liên kết 

  3.2.2. Các kiểu xen phủ của AO liên kết

  3.2.2.1. Liên kết σ
  3.2.2.2. Liên kết π
  3.2.2.3. Liên kết δ
  3.2.3. Hóa trị của nguyên tố 

  3.2.4. Sự lai hóa của các AO (Pauling, 1931)

  3.2.4.1. Khái niệm 

  3.2.4.2. Điều kiện để sự lai hóa xảy ra

  3.2.4.3. Các loại lai hóa tiêu biểu
  3.2.4.4. Một số lưu ý thêm về sự lai hóa

  3.3. Thuyết VB và liên kết cho nhận

  3.4. Thuyết VB và liên kết trong hợp chất thơm

  3.5. Thành công và hạn chế của thuyết VB

  3.5.1. Thành công

  3.5.2. Hạn chế
	CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP6
	- Đọc chương 3
- Nắm được các dạng liên kết hoá học 

- Nắm được nội dung của thuyết điện tử hoá trị, thuyết VB và thuyết MO
- Làm bài tập nhóm.

- Làm bài tập ôn chương 3


	
	Tự học
	Tìm hiểu về luận điểm cơ bản của thuyết VB và thành công, hạn chế của thuyết VB
	CĐRHP5
	Tìm hiểu các nội dung được giao

	4
	Lý thuyết, bài tập, thảo luận.
	CHƯƠNG 4: Nhiệt động hóa học, nhiệt hóa học 
1. Một số khái niệm cơ bản

  1.1. khái niệm nhiệt động học, nhiệt động hóa học, nhiệt hóa học

  1.1.1. Nhiệt động học

  1.1.2. Nhiệt động hóa học
  1.1.3.  Nhiệt hóa học
  1.2. Hệ và môi trường

  1.3. Quy ước về dấu của năng lượng trao đổi

  1.4. Trạng thái và thông số trạng thái

2. Nguyên lý I của nhiệt động học

  2.1. Nội dung

  2.2. Hệ quả của nguyên lý I

  2.2.1. Quá trình giãn nở đẳng áp (P =const)

  2.2.2. Quá trình giãn nở đẳng tích (V =const)

  2.2.3. Quá trình giãn nở đẳng nhiệt (T =const)

  2.3. Hiệu ứng nhiệt

  2.3.1. Khái niệm

  2.3.2. Hiệu ứng nhiệt tiêu chuẩn
  2.3.3. Nhiệt đốt cháy tiêu chuẩn
  2.4. Những định luật nhiệt hóa học

  2.4.1. Định luật Lavoazie-laplas

  2.4.2. Định luật Hess 

  2.4.2.1. Nội dung định luật Hess 

  2.4.2.2. Ý nghĩa của định luật Hess

  2.5. Các hệ quả của định luật Hess  

3. Nguyên lý II của nhiệt động học, entropi S, năng lượng tự do G

  3.1. Nội dung

  3.2. Năng lượng tự do - năng lượng Gibls (G)

  3.3. Cách tính (G0, (G và dự đoán chiều của phản ứng hóa học

  3.3.1. Dùng phương trình cơ bản của nhiệt động hóa học

   3.3.2. Dựa vào thế đẳng áp hình thành chuẩn của các chất 
[image: image1.wmf]0
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  3.3.3. Tính 
[image: image2.wmf]0

s

G

D

 Ở điều kiện khác chuẩn
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4
	- Đọc chương 4 
- Nắm được các khái niệm về nhiệt động học, nhiệt hóa học.

- Nắm được nội dung định luật Hess và các hệ quả của định luật Hess và giải các bài tập về hiệu ứng nhiệt

- Làm bài tập nhóm.

- Làm bài tập ôn chương 4.

	
	Tự học
	Tìm hiểu một số bài tập tính (G0, (G và dự đoán chiều của phản ứng hóa học
	CĐRHP5
	Tìm hiểu các nội dung được giao

	5
	Lý thuyết, bài tập, thảo luận.
	CHƯƠNG 5: Động hóa học
1. Một số khái niệm cơ bản

  1.1. Động hóa học

  1.2. Phản ứng đơn giản, Phản ứng phức tạp

  1.3. Cơ chế phản ứng

  1.4. Phản ứng đồng thể, di thể

  1.5. Khái niệm tốc độ phản ứng hóa học

2. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

  2.1. Ảnh hưởng của nồng độ đến tốc độ phản ứng

  2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng

  2.3. Ảnh hưởng của chất xúc tác

3. Cân bằng hóa học

  3.1. Khái niệm cân bằng hóa học

  3.2. Hằng số cân bằng (K)

4. Sự chuyển dịch cân bằng, nguyên lý chuyển dịch cân bằng Lơsactơlie

  4.1. Hiện tượng chuyển dịch cân bằng 

  4.2. Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier (1850 – 1936)

  4.2.1. Ảnh hưởng của nồng độ tới sự dịch chuyển cân bằng

  4.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt độ tới sự dịch chuyển cân bằng

  4.2.3. Ảnh hưởng của áp suất tới sự dịch chuyển cân bằng
	CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4
	- Đọc chương 5
- Nắm được các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng, yếu tố ảnh hưởng của chất xúc tác, các yếu tố ảnh hương đến chuyển dịch cân bằng và cách giải các dạng bài tập.

- Làm bài tập nhóm.
- Làm bài tập ôn chương 5

	
	Tự học
	Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến sự dịch chuyển cân bằng
	CĐRHP5
	Tìm hiểu các nội dung được giao

	6
	Lý thuyết, bài tập, thảo luận.
	CHƯƠNG 6: Đại cương về dung dịch
1. Định nghĩa và phân loại dung dịch
2. Nồng độ dung dịch
  2.1. Nồng độ phần trăm
  2.2. Nồng độ mol hay mol/lít
  2.3. Nồng độ đương lượng
  2.4. Nồng độ molan
  2.5. Nồng độ phần mol hay nồng độ mol riêng phần

3. Áp suất thẩm thấu của dung dịch
  3.1. Hiện tượng thẩm thấu
  3.2. Áp suất thẩm thấu - Định luật Van Hốp, 1887 (Vant' Hoff - Hà Lan)
4. Nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông của dung dịch
  4.1. Áp suất hơi của dung dịch
  4.2. Nhiệt độ sôi của dung dịch
  4.3. Nhiệt độ đông đặc của dung dịch
  4.4. Định luật Raun, 1886 (Raoult - Pháp)
5. Áp suất thẩm thấu, nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông của dung dịch điện li
6.  Dung dịch điện li
  6.1. Thuyết điện li. Arêniux - 1884 (Arrehnius - Thụy Điển)
  6.3. Độ điện li
  6.4. Sự điện li của nước - Tích số ion của nước - pH
  6.5. Chất chỉ thị pH
7. Axit và bazơ

  7.1. Thuyết axit – bazơ của Arrhnius

  7.2. Thuyết proton về axit - bazơ. Bronstet, 1923 (Bronsted - Đan Mạch)
  7.3. Thuyết electron về axit - bazơ của Liuyt (Lewis)
  7.4. Sự điện li của axit và bazơ trong nước
  7.5. pH của dung dịch axit mạnh, bazơ mạnh
7.6. pH của dung dịch axit yếu
  7.7. pH của dung dịch bazơ yếu
8. Sự điện li của các axit hay bazơ yếu nhiều nấc
9. Dung dịch đệm
  9.1. Định nghĩa

  9.2. Thành phần của dung dịch đệm và cơ chế tác dụng đệm
  9.3. pH của dung dịch đệm
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4
	- Đọc chương 6
- Biết các dạng dung dịch 

- Nắm được nhiệt độ sôi và nhiệt độ đông của dung dịch.
- Nắm được các thuyết về axit – bazơ
- Làm bài tập nhóm.
- Làm bài tập ôn chương 6.
· 

	
	Tự học
	Tìm hiểu về các loại chất chỉ thị 
	CĐRHP5
	Tìm hiểu các nội dung được giao

	7
	Lý thuyết, bài tập, thảo luận.
	CHƯƠNG  7:  Phản ứng oxi hóa khử,  điện hóa  và một số ứng dụng hoá học 
1. Phản ứng oxi hoá khử

  1.1. Khái niệm
  1.2. Cân bằng phản ứng oxi - hóa khử bằng phương pháp cân bằng ion – electron
  1.3. Thế oxi - hóa khử và chiều hướng của phản ứng oxi - hóa khử
2. Pin hay các nguyên tố Ganvanic
  2.1. Pin Danien Iacobi
  2.2. Sự xuất hiện thế điện cực
  2.3. Công thức Nec
  2.4. Sức điện động của pin
3. Một số loại điện cực
  3.1. Điện cực kim loại: Men+/Me
  3.2. Điện cực khí
  3.3. Điện cực oxi - hóa khử
  3.4. Điện cực calomen: Hg/Hg2Cl2, Cl-
  3.5. Điện cực thủy tinh
4. Ứng dụng của các nguyên tố Ganvanic
  4.1. Xác định thế oxi - hóa khử, tiêu chuẩn của các cặp oxi - hóa khử
  4.2. Xác định pH bằng phương pháp điện hóa học
  4.3. Nguồn điện một chiều

5. Sự ăn mòn kim loại và cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn

  5.1. Sự ăn mòn kim loại
  5.2. Phân loại mức độ chịu ăn mòn của vật liệu 

  5.3. Ăn mòn hoá học 

  5.4. Ăn mòn điện hoá

  5.5. Cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
	CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP6
	- Đọc chương 7

- Nắm được khái niệm về phản ứng oxi hoá khử, chất khử, chất oxi hóa và cân bằng phản ứng oxi hoá khử.

- Nắm được pin điện hóa

- Nắm được khái niệm về sự ăn mòn kim loại và cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
- Làm bài tập nhóm tuần 7

- Làm bài tập ôn chương
· 

	
	Tự học
	Tìm hiểu các loại phản ứng oxi hoá khử và cân bằng phản ứng oxi hoá khử.
Tìm hiểu về sự ăn mòn kim loại và cách bảo vệ kim loại không bị ăn mòn
	CĐRHP5
	Tìm hiểu các nội dung được giao

	8
	Trao đổi, thảo luận nhóm 
	Ôn tập, giải đáp các thắc mắc của sinh viên về nội dung các chương
	CĐRHP1

CĐRHP2

CĐRHP3

CĐRHP4

CĐRHP6
	Nắm vững các dạng bài tập mà giảng viên giao
- Tập hợp các thắc mắc cần giải đáp.


      
9.  Đánh giá kết quả học tập

9.1. Đánh giá điểm quá trình
	Tiêu chí đánh giá
	Mức độ đạt chuẩn quy định
	Đạt được MTHP
	Trọng
 số
 (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	8, -10
	7 – 8,4
	5,5 – 6,9
	4,0 – 5,4
	0-3,9
	
	

	1. Chuyên cần
	
	10

	Chuyên cần
	Tham dự >95% buổi học
	Tham dự 90-95% buổi học
	Tham dự 80 – 90% buổi học
	Tham dự 70-80% buổi học
	Tham dự <70% buổi học
	CĐRHP5

CĐRHP6
	7

	Thái độ học tập
	Nhiệt tình trao đổi, phát biểu, trả lời nhiều câu hỏi
	Có đặt/trả lời>4 câu hỏi
	Có đặt/trả lời >2 câu hỏi
	Có đặt/trả lời ít nhất 1 câu hỏi
	Không tham gia thảo luận, trả lời, đóng góp
	CĐRHP5

CĐRHP6
	3

	2. Kiểm tra thường xuyên
	
	10

	Bài kiểm tra  thường xuyên
	- Làm bài đún theo yêu cầu >90%.

- Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 70-80%.

- Hình thức đẹp, trình bày có logic.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 50-60%.

- Hình thức đẹp.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 30-40%.

- Hình thức tạm được.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu <20%.

- Cẩu thả, trình bày không logic.
	CĐRHP1

CĐRPH2

CĐRHP3

CĐRHP4
	10

	3. Kiểm tra giữa kỳ
	
	20

	Bài kiểm tra giữa kỳ (hỗn hợp)
	- Làm bài đún theo yêu cầu >90%.

- Hình thức đẹp, sạch sẽ, trình bày có logic.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 70-80%.

- Hình thức đẹp, trình bày có logic.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 50-60%.

- Hình thức đẹp.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu 30-40%.

- Hình thức tạm được.
	- Làm bài đúng theo yêu cầu <20%.

- Cẩu thả, trình bày không logic.
	CĐRHP1

CĐRPH2

CĐRHP3

CĐRHP4


	20

	Tổng cộng
	
	40


9.2. Thi kết thúc học phần
	Tiêu chí đánh giá
	
Mức độ đạt chuẩn quy định
	Nhằm đạt MTHP
	Trọng số (%)

	
	Xuất sắc, giỏi
	Khá, tốt
	Đạt
	Yếu
	Kém
	
	

	
	8,5 -10
	7 – 8,4
	5,5 – 6,9
	4,0 – 5,4
	0-3,9
	
	

	Nội dung
	Đúng > 90%
	Đúng 70 -80%
	Đúng 50-60%
	Đúng 30-40%
	Đúng <20%
	CĐRHP1

CĐRPH2
	40

	Vận dụng
	Bài làm có tính sáng tạo
	Bài làm có khả năng vận dụng kiến thức
	Thực hiện đúng chủ đề bài giảng
	Thực hiện chưa đầy đủ chủ đề bài giảng
	Không thực hiện được bài tập
	CĐRHP3

CĐRHP4
	10

	Hình thức
	Trình bày rõ ràng, logic
	Trình bày logic
	Trình bày tương đối
	Trình bày không rõ ràng
	Trình bày sơ sài
	CĐRHP5

CĐRHP6
	10

	Tổng cộng
	60


Các kết quả đánh giá được tổng hợp theo thang điểm 10 dưới đây:

	Điểm tổng hợp học phần
	=
	Điểm quá trình * 4
	+
	Điểm thi kết thúc học phần * 6

	
	
	10


10. Học liệu

	TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm xuất bản
	Nhà xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Tài liệu chính
	Tham khảo

	1 
	Trần Thành Huế
	Hoá học đại cương 1, Cấu tạo chất
	2004
	Nhà xuất bản Đại học Sư phạm
	
	x
	

	2
	Nguyễn Đình Chi
	Hóa học đại cương

	2009
	Nhà xuất bản Giáo dục
	
	x
	

	3
	Lâm Ngọc Thiềm
	Cấu tạo chất đại cương
	2004
	Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội
	
	
	x


11. Các quy định đối với giảng dạy học phần

11.1. Cam kết của giảng viên
Lên lớp đúng giờ, giảng đủ tiết và đầy đủ nội dung, chuẩn bị đầy đủ tài liệu có liên quan để cung cấp cho sinh viên; sẵn sàng hỗ trợ sinh viên trong quá trình học tập để đảm bảo kết quả học tập.
11.2. Quy định đối với sinh viên
Đảm bảo giờ tự học, đọc giáo trình và tài liệu tham khảo theo hướng dẫn của giảng viên; tích chực tham gia các hoạt động tại lớp học. Tích cực trong giờ học, tôn trọng giảng viên và các học viên khác.

11.3. Yêu cầu đối với giảng dạy học phần

Cơ sở vật chất: Phòng học có máy chiếu, âm thanh, micro, bảng, phấn.

Bình Định, ngày     tháng      năm 2019
	Trưởng khoa (Quản lý CTĐT)
	Trưởng khoa quản lý học phần
	Trưởng bộ môn
	Giảng viên

 biên soạn
ThS. Bùi Xuân Tỉnh



